(Kèm theo Công văn số 852/UBDT-DTTS, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc)
UBND TỈNH……….
Biểu 05
TỔNG HỢP KINH PHÍ NĂM ……
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/202/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
ĐVT: triệu đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Kinh phí được giao năm……
	Kết quả thực hiện năm……
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	Số cuộc
	Số người tham gia
	Thành tiền
	Số lượng NCUT
	Số cuộc
	Số người tham gia
	Thành tiền
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NSĐP
	NSTW
	Tổng
	
	
	
	NSĐP
	NSTW
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	
	
	
	
	

	1
	Cung cấp thông tin cho NCUT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	a
	Phổ biến, cung cấp thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	b
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	c
	Cấp báo:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Báo địa phương thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Báo khác*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	a
	Thăm hỏi, tặng quà NCUT nhân dịp Tết Nguyên đán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	b
	Thăm hỏi, động viên NCUT ốm đau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	c
	Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình NCUT gặp khó khăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	d
	Thăm viếng, động viên NCUT và thân nhân gia đình NCUT qua đời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Khen thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	a
	Công tác khen thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	b
	Hội nghị biểu dương, tôn vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học hỏi kinh nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	a
	Tổ chức các Đoàn đi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	b
	Đón tiếp các Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	Chính sách do địa phương ban hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	Quản lý, kiểm tra, sơ tổng kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


 
	NGƯỜI LẬP BIỂU
 
	TM. .….
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- Cấp Báo địa phương và báo khác (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do địa phương lựa chọn): Ghi cụ thể giá thành 1 tờ báo (gồm: chi phí xuất bản + chi phí phát hành) x số kỳ phát hành báo/năm x tổng số người có uy tín/số lượng phát hành.

- Mục 2.a: Kinh phí thăm hỏi NCUT dịp Tết nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống DTTS = tổng số NCUT của ĐP x 500.000 đồng/người/lần x 2 lần/năm (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg).

- Mục 2.b và .2c Tạm tính = 10% tổng số tiền của Mục 2.a (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg).

. Mục 2.d: Tạm tính = 5% tổng số tiền của Mục 2.a (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

 
